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新南向產學合作國際專班規範 
106年 6 月 9日臺教技(四)字第 1060079096 號函制定 

     107 年 1 月 12 日臺教技(四)字第 1060188431A 號函修正  

                           107 年 6 月 4 日臺教技（四）字第 1070081181 號函修正 

107 年 6 月 25 日臺教技（四）字第 1070085642 號函修正 

108 年 6 月 17 日臺教技(四)字第 1080076552 號函修正 

111 年 10 月 11 日臺教技(四)字第 1112302837 號函修正 

112 年 11 月 15 日臺教技(四)字第 1122303193 號函修正 

 

壹、 學校招生作業應注意事項 

一、 學校於當地招生時與學生說明入學所就讀科系及課程修習學分、學

費收取等規範，應有明確文件（文件需有中文、英文與當地國官方語

文版本）且須於學校網站公告，並於公告招生簡章後，將上開文件送

本部参處。另上述文件亦須經學生簽名確認，簽名文件影本應存校供

本部查核。 

二、 學校核發入學許可時，應由學校以紙本、電子郵件或其他方式，直接

核發予外國申請人，並確認是否收到。入學許可，應以中文、英文與

當地國官方語文表示。另應依外國學生來臺就學辦法第 11 條所定「大

專校院、專科學校五年制、高級中等以下學校之外國學生註冊入學時，

未逾該學年第一學期修業期間三分之一者，於當學期入學」，明確載

記學生最後應抵臺時間。 

 

貳、 專班共同辦理原則 

一、 專班理論課程主要目的係為培育學生技術基礎，學校應將培育核心能

力有關之課程列為必修課程，而非全為選修課程。另華語文課程呈現

方式可多元，藉由正式課程、通識課程或學生社團等方式強化外籍學

生華語文能力。華語課程所占之比例不應過高，以免排擠核心技術理

論課程授課時數。 

二、 為維護專班學生學習品質，自 112 學年度核定開設之學位專班，如非

採全英語授課班別（含採全中文或採中英文混合授課班別）且招收未

具華語文能力 A2（含）級以上外國學生，學校應強化學生華語文能力，
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且學生須於一年級第二學期結束前通過華語文能力 A2（含）級以上測

驗。如未能通過華語文能力 A2（含）級以上測驗者，則學校應逕予退

學。另專班如採全英語授課班別，則須輔導學生於畢業前具備 A2（含）

級以上華語文能力。 

三、 每週課程（包含理論課及校外實習課）均應於週一至週五之日間排課

為限，並應於固定時間執行課程。且需兼顧理論課程教學所需，每週

安排一定天數在校上課。另辦理校外實習課程，應循序漸進開設，其

學分數（含學時）規劃應具合理性，以免發生學生尚未嫻熟技術理論

逕至企業實習，無法達成人才培育目標之情事。 

四、校外實習課程相關事宜，規定如下： 

(一)校外實習課程為學習之一部分，並非工作，學生並非企業員工。學校

與合作企業應依據人才培育目標，落實教學、輔導及考核等活動。而

非假實習名義，而行工作之實。 

(二)為確保學生權益，學生於執行校外實習課程期間，應為其投保「大專

校院校外實習學生團體保險」或其他商業保險。  

(三)專班校外實習課程學分數與學習時數之對應基準為 1 學分至多實習

80 小時，另應符合每學分每學期 18 週之規範。亦即如學校安排每學

期 6 學分實習課，則一學期 18 週實習時數最高為 480 小時，平均每

週至多 26 又 3 分之 2 小時。 

(四)學校實習課程除以校外實習方式推動之外，必要時應提供學生可替

代校外實習之校內實習。 

(五)學校整體課程架構安排須確保學生若不修習選修實習課程也可藉由

修習其他選修課程取得足夠畢業學分。 

(六)學校與合作機構合作辦理校外實習，每學期每生應簽署「學校、學生

與廠商的三方實習合約」之個別實習合約，即每次簽訂校外實習合約

期間最長為一學期，合約語言版本應具中文及英文或當地國官方語

文版本為原則。但如合約語言為中文、英文版本者，另請學校製作當

地國官方語文對照表（如中英文與越南文對照表），交由學生簽收。 

(七)「學校、學生與廠商的三方實習合約」為學校、學生與廠商簽訂的合

約，必須明確的實習課程規劃（含課程及相對應能力培育目標）與學
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分數，且實習課程規劃應符合該院、系、科、學位學程之專業發展及

教學目標。 

(八)「學校、學生與廠商的三方實習合約」應規範學校、學生及實習機構

之間權利義務，包括實習環境、實習內容、實習輔導機制（含實習轉

銜）、實習成效考核制度、實習爭議處理、實習保險、津貼及其他相

關事項。前開合約用印版（影本）須送本部存查。 

(九)學校與合作機構合作辦理校外實習，除訂定實習合約之外，亦應設學

生校外實習委員會。詳細規定請參閱「專科以上學校產學合作實施辦

法」及「教育部補助技專校院辦理產學合作國際專班申請及審查作業

要點」規定。 

(十)為確保學生校外實習權益，廠商應參照勞動基準法及其他法規規定，

給予學生津貼。廠商所提供實習給付科目應為「實習津貼」，不得以

其他名義（如獎助學金）提供。  

(十一) 校外實習廠商如須增加或更換，應於校外實習課程開始前 2 個月

前函報本部同意後始得辦理。 

(十二) 為確保學生學習品質，本部將不定期抽查專班辦理成效。請學校

務必轉知廠商配合本部訪視作業，廠商配合情形亦將納入本部後

續核班之重要參據。 

五、依「專科以上學校維護外國學生受教權益應行注意事項」規定，自 113

年 8 月 1 日起，學校聘任專、兼任華語學分課程教師，應符合下列

規定之一。至於學校於 113 年 7 月 31 日前所聘任專、兼任華語學分

課程教師資格得依現行規定辦理： 

 (一) 具備國內外大專校院碩士以上學位，並具有本部對外華語教學能力

證書。 

(二)具備國內外華語文教學相關系所碩士以上學位。 

(三)具備國內外中國語文學、臺灣文學或語言教學相關系所碩士以上學

位，並於國內外大學對外華語教學師資培訓班修習一百二十個小時

以上之課程，獲有證書。 
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參、 學位班及非學位班之課程規劃 

一、學位班: 

(一) 自 108 學年度新核定開設之專班，華語文課程開設方式如下： 

1.須針對入學前未具華語文能力 A2（含）級以上之學生，於一年級上學

期同時規劃下列之華語文課程： 

（1）正式學分課程：每週 5 學分 10 學時。 

（2）不具學分輔導課程：至少每週 5 小時。 

2.須針對入學前已具華語文能力 A2（不含）以上學生開設進階華語文

課程，協助學生通過更高階華語文能力測驗。 

(二)專班課程應符合人才培育實際需要，就理論課程與實務課程（含校

內實作及校外實習）予以規劃適當比例。 

(三) 大一應以基礎技術理論、華語課程及校內實作課程為主。另不得採

密集性上課，影響受教品質及學生受教權益。 

(四)辦理四年制學士班之專班，其校外實習應自大二起始得推動。 

(五)二年制專班之校外實習規劃方式，考量二專班畢業學分至少需修讀

80 學分，二技班畢業學分至少需修讀 72 學分，始符合畢業資格。

為兼顧理論及實務教學需求及確保學生學習品質，此類專班僅得自

二年級下學期起開設全學期校外實習課程。 

(六)專班所進行校外實習學分數上限，參酌「產學攜手專班」現行規劃，

分別為四年制學士班至多 36 學分；二年制學士班至多 20 學分；二

年制副學士班至多 22 學分。 

(七)學生因故無法完成單一學期校外實習課程，學校應設立轉銜機制

（如返校進行校內實作課程，輔導考技術士證），不得逕以此理由要

求學生於當學期退學。惟學生學習異常情形達學則所定休退學之情

形，則依規定辦理。 

(八)自 108 學年度新核定開班者，專班之校外實習課程學分數分配比例

調整為校外實習必修學分至多為二分之一，其餘為選修學分。學校

不得強制學生修讀選修之校外實習課程。 
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二、非學位班: 

    因專班訓練期程較短，招生對象為具外國國籍且於申請時不具僑

生資格者，並具備一定語言基礎能力者。屬短期訓練課程，應符

合各該領域之實際需要，以理論課程占百分之三十至百分之四

十，實作課程占百分之六十至百分之七十為原則。 

 

肆、 住宿事宜 

    學生在學期間，學校得於校內統一安排住宿或協助學生在外賃居，

並善盡學生住宿管理責任。如於校外實習期間，住宿於合作企業所

提供宿舍，學校及合作企業仍須安排專人管理及協助學生。 

 

伍、專責人員協助學生課業學習及生活輔導 

    請安排導師及熟悉學生來源國語言之專責人員協助推動外籍生課

業（包括校外實習）及生活輔導工作。 

 

陸、工讀事宜 

一、 學位班學生在臺工讀，請依「就業服務法」、「雇主聘僱外國人許可

及管理辦法」及「勞動基準法」等勞動相關法令辦理。 

二、 非學位班學生不適用「就業服務法」第 50 條規定，不得工作，應明

確告知學生相關規定，以免觸法。 

三、 「學生個人與廠商的工讀合約」為學生個人與廠商簽訂之合約，屬

學生自主工作意願，學校不得以實習課程之名義而要求學生從事工

讀。任何工讀均須由學生自主與廠商簽署雙方工讀合約，不得有強

迫情事。 

四、 學校應建立掌握學生工讀情形機制及協助關懷學生勞動權益，執行

方向如下： 

(一) 學校落實宣導在臺工讀法令規定並確保工讀情形符合法令要求。 

(二) 由學校主動關懷學生及了解學生工讀情形，以確保每一位外國學生

工讀無非法工作情事等。 
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五、 學校若協助安排學生於廠商工讀，學校可與廠商簽訂合作意向書，協

助維護學生工讀之相關勞動權益。學校並應保存學生與廠商簽訂之個

別工讀合約影本存校供本部查核。如學生自行尋找工讀者，學校亦應

掌握學生工讀情形。 

六、 為遏止學生非法超時工讀，學校應於校內相關規章訂定罰則，以提醒

學生必須遵守就業服務法規定。 

柒、 其他 

一、 學生校外實習津貼及工讀薪資皆應直接匯入學生專屬帳戶，並依以下

原則辦理： 

(一) 廠商所提供實習津貼及工讀薪資應分類入帳，不得逕以一筆薪資總數

名義匯入學生帳戶。 

(二) 嚴禁廠商有代扣代辦費或代扣學雜費之情形。 

(三)本部於必要時，得要求學校協助提供學生之校外實習津貼或工讀薪資

單影本，以確認沒有代扣代辦費或學雜費之情形。 

(四)學生於同一廠商從事校外實習課程及工讀活動，每週總時數不得逾

40 小時，且學生每日實習及工讀總時數不得超過 8 小時，且結束時

間不得超過晚上 10 點。 

(五) 「學校、學生與廠商的三方實習合約」與「學生與廠商的雙方工讀合

約」必須明確區隔，不得將工讀合約併入實習合約中。 

(六) 學校於學生入境後，應提供學生相關臺灣勞動法令及權益課程，以維

護學生校外實習及工讀權益。 

(七) 學校落實校外實習及工讀規範執行情形，納入本部後續核定專班之

重要參據。 

二、外國學生通過華語文能力測驗與取得專業技術士證照情形，將做為本

部考核各校辦理成果之重要依據。 

三、專班學生如有不適應之情事，學校應善盡輔導責任。另學生如有轉銜

至校內其他系科就讀需求者，則學校應明確設立轉系機制（含應備資

格，如專班學生須符合一般外國學生入學時應備之語言能力標準及足

以支付在臺就學之財力等），以利學生順利銜接後續就學相關事宜。 
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四、學校如有未符合規範之情事，請立即改善。如學校遭檢舉並經本部查

有違失，將依情節輕重，處以禁止學校招收境外生（外國學生、僑生、

港澳生及陸生）、扣減學校獎補助等罰則，情節重大者將列專案輔導學

校，並追究學校相關人員責任。 



Quy định về Lớp chuyên ban quốc tế  

hợp tác tân hướng Nam 

Ban hành ngày 09/06/2017 theo công văn số 1060079096 

Sửa đổi các ngày: 

12/01/2018, 04/06/2018, 25/06/2018, 17/06/2019, 11/10/2022, 15/11/2023 

 

I. Những lưu ý trong công tác tuyển sinh của trường 

1. Khi tuyển sinh tại nước sở tại, nhà trường phải giải thích rõ cho sinh viên về:  

o Ngành học  

o Số tín chỉ  

o Học phí 

→ Tất cả phải có tài liệu rõ ràng (bằng tiếng Trung, tiếng Anh và ngôn 

ngữ chính thức của nước sở tại), công bố trên website và gửi Bộ để kiểm 

tra. 

→ Sinh viên phải ký xác nhận, bản sao lưu tại trường.  

2. Khi cấp giấy báo nhập học:  

o Phải gửi trực tiếp cho sinh viên (bản giấy/email…)  

o Có đủ 3 ngôn ngữ (Trung, Anh, ngôn ngữ nước sở tại)  

o Ghi rõ thời hạn cuối nhập cảnh Đài Loan  

o Tuân theo quy định: sinh viên phải nhập học trước 1/3 thời gian học kỳ  

II. Nguyên tắc tổ chức chung của chuyên ban 

1. Chương trình lý thuyết:  

o Là nền tảng kỹ thuật → phải là môn bắt buộc  

o Không được toàn bộ là môn tự chọn  

o Môn tiếng Trung có thể linh hoạt (chính khóa, đại cương, CLB…)  

o Nhưng không được chiếm quá nhiều thời gian  

2. Yêu cầu năng lực tiếng Trung:  

o Nếu không dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh:  

▪ Sinh viên phải đạt TOCFL A2 trở lên trước khi kết thúc năm 1  

▪ Không đạt → bị buộc thôi học  

o Nếu dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh:  

▪ Phải đạt A2 trước khi tốt nghiệp  

3. Thời khóa biểu:  

o Chỉ học thứ 2 – thứ 6 ban ngày  

o Có lịch cố định  

o Phải đảm bảo thời gian học lý thuyết tại trường  

4. Quy định về thực tập ngoài trường: 

(1) Thực tập là một phần học tập, không phải đi làm 

(2) Sinh viên phải được mua bảo hiểm 

(3) 1 tín chỉ ≤ 80 giờ thực tập 

→ Ví dụ: 6 tín chỉ/ kỳ = tối đa 480 giờ/kỳ (~26.6h/tuần) 



(4) Phải có phương án thực tập trong trường thay thế 

(5) Không học thực tập vẫn phải đủ tín chỉ tốt nghiệp 

(6) Mỗi kỳ phải ký hợp đồng 3 bên (trường – sinh viên – doanh nghiệp) 

(7) Hợp đồng phải nêu rõ: 

o Nội dung học  

o Mục tiêu năng lực  

o Số tín chỉ 

1. (8) Hợp đồng phải quy định: 

o Quyền lợi & nghĩa vụ  

o Môi trường thực tập  

o Hỗ trợ – đánh giá – xử lý tranh chấp  

o Trợ cấp  

(9) Phải có ủy ban thực tập 

(10) Doanh nghiệp phải trả trợ cấp thực tập (không được gọi là học bổng) 

(11) Đổi doanh nghiệp → phải báo Bộ trước 2 tháng 

(12) Bộ sẽ kiểm tra định kỳ 

2. Giáo viên dạy tiếng Trung (từ 01/08/2024): 

Phải đạt 1 trong các điều kiện:  

o Có bằng thạc sĩ + chứng chỉ dạy tiếng Trung  

o Thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy tiếng Trung  

o Thạc sĩ liên quan + 120 giờ đào tạo giảng dạy  

 

III. Quy hoạch chương trình học 

1. Lớp cấp bằng (hệ chính quy) 

(1) Môn tiếng Trung: 

• Sinh viên chưa đạt A2:  

o 5 tín chỉ (10 giờ/tuần)  

o  

▪ 5 giờ phụ đạo không tín chỉ  

• Sinh viên đã có A2: 

→ học nâng cao  

(2) Phải cân đối giữa: 

• Lý thuyết  

• Thực hành  

• Thực tập  

 



(3) Năm 1: 

• Chủ yếu học lý thuyết + tiếng Trung + thực hành nội bộ  

• Không được dạy dồn dập  

(4) Hệ 4 năm: 

• Thực tập từ năm 2  

(5) Hệ 2 năm: 

• Thực tập từ học kỳ 2 năm 2  

(6) Số tín chỉ thực tập tối đa: 

• Đại học 4 năm: 36 tín chỉ  

• Đại học 2 năm: 20 tín chỉ  

• Cao đẳng: 22 tín chỉ  

(7) Nếu không hoàn thành thực tập: 

• Phải có phương án chuyển đổi (học nội bộ, thi chứng chỉ…)  

• Không được bắt buộc thôi học  

(8) Thực tập bắt buộc ≤ 50% tổng tín chỉ 

→ Không được ép sinh viên học thực tập tự chọn 

Lớp không cấp bằng 

• Đối tượng: sinh viên quốc tế (không phải Hoa kiều)  

• Thời gian ngắn  

• Tỷ lệ:  

o Lý thuyết: 30–40%  

o Thực hành: 60–70%  

 

IV. Vấn đề ký túc xá 

• Trường có thể:  

o Sắp xếp ký túc xá  

o Hoặc hỗ trợ thuê ngoài  

• Khi thực tập:  

o Nếu ở ký túc doanh nghiệp → vẫn phải có người quản lý  

 

 

 



V. Nhân sự hỗ trợ sinh viên 

• Phải có:  

o Giáo viên chủ nhiệm  

o Nhân sự biết tiếng nước sinh viên  

→ Hỗ trợ học tập + đời sống 

 

VI. Vấn đề làm thêm 

1. Sinh viên hệ chính quy:  

o Làm thêm theo luật lao động Đài Loan  

2. Sinh viên không cấp bằng:  

o KHÔNG được làm việc 

1. Hợp đồng làm thêm:  

o Là tự nguyện giữa sinh viên và doanh nghiệp  

o Trường không được ép  

2. Trường phải:  

o Theo dõi tình hình làm thêm  

o Đảm bảo hợp pháp  

3. Nếu trường giới thiệu việc:  

o Phải ký thỏa thuận hợp tác  

o Lưu hợp đồng  

4. Phải có quy định xử phạt nếu làm thêm quá giờ  

 

VII. Các quy định khác 

1. Lương thực tập & làm thêm: 

o Phải chuyển trực tiếp vào tài khoản sinh viên  

(1) Phải tách rõ: 

o Trợ cấp thực tập  

o Lương làm thêm  

(2) Cấm trừ tiền học phí 

(3) Bộ có thể kiểm tra bảng lương 

(4) Giới hạn giờ: 

o ≤ 40h/tuần  

o ≤ 8h/ngày  

o Không quá 22h  

 



(5) Hợp đồng thực tập ≠ hợp đồng làm thêm 

(6) Phải dạy sinh viên về luật lao động 

(7) Việc tuân thủ sẽ ảnh hưởng đến xét duyệt lớp 

 

2. Kết quả đánh giá:  

o Dựa vào:  

▪ Trình độ tiếng Trung  

▪ Chứng chỉ kỹ năng  

3. Nếu sinh viên không thích nghi:  

o Trường phải hỗ trợ  

→ Nếu muốn chuyển ngành: 

• Phải có cơ chế rõ ràng  

• Bao gồm:  

o Trình độ ngôn ngữ  

o Khả năng tài chính  

4. Nếu trường vi phạm:  

o Có thể bị:  

▪ Cấm tuyển sinh quốc tế  

▪ Cắt trợ cấp  

▪ Kiểm soát đặc biệt  

▪ Truy cứu trách nhiệm  

 


